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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AXIT CACBOXYLIC 
Câu 1. CTCT của axit fomic là 

 A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H5COOH  D. C2H3COOH 

Câu 2. CTCT của axit axetic là 

 A. HCOOH B. CH3COOH  C. C2H5COOH  D. C2H3COOH 

Câu 3. CTCT của acrylic là 

 A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H5COOH  D. C2H3COOH 

Câu 4. CTCT của axit propionic là 

 A. HCOOH    B. CH3COOH C. C2H5COOH  D. C2H3COOH 

Câu 5. Axit CH2=C(CH3)COOH có tên là 

 A. axit butyric  B. axit isobutiric  C. axit metacrylic D. axit valeric 

Câu 6. C3H6O2 có số đồng phân là axit là 

 A. 1 B. 2                       C. 3 D. 4 

Câu 7. C4H8O2 có số đồng phân là axit là 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 8. C5H10O2 có số đồng phân là axit là 

 A. 1  B. 2 C. 3  D. 4 

Câu 9. Axit fomic có thể lần lượt phản ứng với tất cả các chất trong nhóm  

 A. dd NH3, dd NaHCO3, Cu, CH3OH B. dd NH3, dd NaHCO3, dd AgNO3/NH3, Mg 

 C. Na, dd Na2CO3, C2H5OH, dd Na2SO4 D. dd NH3, dd Na2CO3, Hg, CH3OH 

Câu 10. Axit acrylic (CH2=CH−COOH) không tham gia phản ứng với 

 A. NaNO3.  B. H2/xt. C. dung dịch Br2. D. Na2CO3. 

Câu 11. Để phân biệt axit fomic và axit axetic có thể dùng 

 A. Cu(OH)2 ở điều kiện thường.  B. CaCO3. 

 C. dung dịch AgNO3/NH3 D. Dung dịch NH3. 

Câu 12. Thuốc thử dùng để phân biệt axit fomic và axit acrylic là 

 A. dung dịch Br2.  B. Dung dịch Na2CO3. 

 C. Dung dịch AgNO3/NH3. D. Quì tím ẩm. 

Câu 13. Có 3 dung dịch: CH3CHO, CH3COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể 

dùng để phân biệt ba dung dịch trên là 

 A. Quì tím, CuO.   B. Dung dịch AgNO3/NH3, CuO.  

 C. Quỳ tím, Na   D. Quì tím, dung dịch AgNO3/NH3.   

Câu 14. Cho các chất sau: Na, NaOH, CuO, C2H5OH, HCl, dung dịch Br2. Số chất tác dụng được với 

axit axetic (trong những điều kiện thích hợp) là 

 A. 5.  B. 3.  C. 2.  D. 4. 

Câu 15. So sánh nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic (1), nước (2), đimetyl ete (3), axit axetic (4). 

Kết quả là 

 A. (1) < (2) < (3) < (4).   B. (3) < (1) < (2) < (4). 

 C. (2) < (4) < (1) < (3).   D. (4) < (2) < (1) < (3). 

Câu 16. Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy các 

chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là 

 A. T, Z, Y, X.  B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z. 

Câu 17. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là 

 A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.  B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH. 

 C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.  D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. 

Câu 18. Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là 

 A. C2H5OH và C2H4.    B. CH3CHO và C2H5OH. 

 C. C2H5OH và CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. 
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Câu 19. Cho các chất sau: HCHO; CH3CHO; HCOOH; CH3COOH, CH2=CHCOOH. Số chất phản ứng 

được với cả Na và AgNO3/NH3 là:  

 A. 2.  B. 1  C. 3  D. 4 

Câu 20. Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra axit axetic là 

 A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.  B. CH3CHO, glucozơ, CH3OH. 

 C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.  

Câu 21.    21. Cho m gam axit axetic tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 ( 

đktc). Giá trị    của m là 

 A. 12. B. 6. C. 18. D. 3. 

Câu 22.    22. Cho 4,6 gam axit fomic tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá 

trị của m là 

 A. 13,6. B. 6,8. C. 4,6. D. 9,2. 

Câu 23. Cho m gam axit axetic tác dụng với NaOH dư, sau phản ứng thu được 8,2 gam muối khan. 

Giá trị của m là 

 A. 6. B. 0,6. C. 8,2. D. 0,82. 

Câu 24. Cho m gam axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối 

khan thu được là 

 A. 12. B. 16,4. C. 8,2. D. 6. 

Câu 25. Cho 7,4 gam một axit no, đơn chức, mạch hở X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 

1M. Công thức của X là 

A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C2H3COOH.  

Câu 26. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần dùng để phản ứng hết với dung dịch chứa 0,1 mol 

CH3COOH và 0,1 mol C6H5OH (phenol) là 

 A. 100 ml. B. 400 ml. C. 300 ml. D. 200 ml. 

Câu 27. Cho một axit no, đơn chức, mạch hở X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M, 

sau phản ứng thu được 8,2 gam muối. Công thức của X là 

 A. HCOOH. B. CH3COOH.  C. C2H5COOH. D. C2H3COOH.  

Câu 28. Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic X (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml 

dung dịch NaOH 1M. Công thức của X là 

 A. C3H7COOH.     B. C2H5COOH. C. CH3COOH.  D. HCOOH 

Câu 29. Để trung hòa 100 gam một axit hữu cơ đơn chức X có nồng độ 3,7%, cần dùng 500 ml dung 

dịch KOH 0,1M. Công thức cấu tạo của X là 

 A. CH3CH2COOH.   B. CH3CH2CH2COOH.  

 C.HCOOH.   D.CH3COOH. 

Câu 30. Cho hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng 

tác dụng với Na dư, thu được 2,8 lít khí (đktc) và 21,9 gam muối. Khối lượng của axit có số 

nguyên tử cacbon ít hơn có trong X là  

 A. 3,0 gam.  B. 9 gam. C. 7,4 gam.   D. 6,0 gam. 


